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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ 
YÊN 

TRƯỜNG THPT DUY TÂN 
 

ĐỀ KIỂM TRA CHUNG 
MÔN SINH HỌC KHỐI 12  

Thời gian làm bài: 60 phút 
 

 Mã đề 097 
Họ, tên thí sinh:..................................................Lớp........................ 
Số báo danh:...................................................................................... 
 
PHẦN I: Dành cho tất cả các thí sinh, từ câu 1  đến câu 32 
Câu 1: Trong quá trình hình thành màu xanh lục ở các loài sâu ăn lá, quá trình đột biến và quá trình 
giao phối đã dẫn đến kết quả: 

A. Tất cả đều đúng.     B. Tích lũy các biến dị có lợi và đào thải những 
biến dị có hại 

C. Chỉ có những cá thể có màu xanh lục mới có điều kiện tồn tại và phát triển. 
D. Làm cho các cá thể trong quần thể loài sâu này không đồng nhất về màu sắc. 

Câu 2: Cho chuỗi thức ăn như sau: Lúa  châu chấu  Ếch  Rắn  Đại bàng 
 Tiêu diệt mắt xích nào sẽ gây hậu quả lớn nhất. 
A. Châu chấu B. Lúa và đại bàng C. Rắn D. Đại Bàng 

Câu 3: Trên một cây to, có nhiều loài chim sinh sống, có loài sống trên cao, có loài sống dưới thấp, hình 
thành các…...... khác nhau. 

A. sinh cảnh B. Quần thể C. ổ sinh thái D. quần xã 
Câu 4: Sự đa dạng của một quần xã được thể hiện: 

A. Có nhiều nhóm tuổi khác nhau       B. Có nhiều tầng phân bố      C. Có thành phần loài phong phú D. Số 
lượng cá thể nhiều 
Câu 5: Ở động vật biến nhiệt, nhiệt độ môi trường càng cao thì chu kì sống của chúng 

A. càng ngắn B. không đổi C. Càng dài D. luôn thay đổi 
Câu 6: Tìm một câu trả lời đúng: Nơi có năng suất sinh học cao nhất trong đại dương thuộc về: 

A. Tầng nước cực sâu của đại dương   B. Tầng nước mặt thuộc vùng biển nhiệt đới và 
xích đạo 

C. Vùng nước khơi đại dương    D. Vùng nước thềm lục địa 
Câu 7: Sự kiện nào dưới đây không phải là bằng chứng tiến hóa? 

A. Các cơ quan tương đồng    B. Các cá thể cùng loài có những kiểu hình khác 
nhau. 

C. Sự tương tự trong cấu trúc nhiễm sắc thể ở những loài khác nhau. 
D. Sự giống nhau của các prôtêin ở những loài khác nhau. 

Câu 8: Trong thuyết tiến hóa tổng hợp, tiến hóa nhỏ (tiến hóa vi mô) là quá trình biến đổi thành phần 
kiểu gen của……..(C: cá thể, Q: quần thể), bao gồm sự phát sinh………(B: biến dị, Đ: đột biến), sự 
phát tán và tổ hợp các đột biến qua giao phối, sự chọn lọc các đột biến có lợi, sự cách ly……………..(L: 
địa lý, S: sinh sản) giữa quần thể đã biến đổi và quần thể gốc, kết quả là sự hình thành loài mới. 

A. C,B,S B. Q,Đ,S C. C,B,L D. Q,Đ,L 
Câu 9: Hai loài ếch cùng sống trong một hồ nước, số lượng của loài A giảm chút ít, còn số lượng của loài 
B giảm đi rất mạnh. Điều đó chứng minh cho mối quan hệ 

A. con mồi – vật dữ B. hội sinh C. canh tranh D. ức chế - cảm nhiễm 
Câu 10: Mật độ cá thể trong quần thể có ảnh hướng tới 

A. cấu trúc tuổi và quần thể.   B. kiểu phân bố cá thể của quần thể 
C. mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể. D. khả năng sinh sản và mức độ tử vong của các cá thể 

trong quần thể. 
Câu 11: Tiến hóa hóa học là giai đoạn tiến hóa hình thành. 

A. các hợp chất vô cơ phức tạp từ các hợp chất vô cơ đơn giản B. Cả A và B 
C. các hợp chất hữu cơ từ các chất vô cơ    D. các tế bào sơ khai. 

Câu 12: Vai trò của chuổi thức ăn trong chu trình tuần hoàn vật chất là: 
A. Đảm bảo tính khép kín B. Đảm bảo giai đoạn trao đổi chất bên trong 
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C. Đảm bảo mối quan hệ dinh dưỡng D. Đảm bảo tính bền vững 
Câu 13: Bình thường khi động vật, thực vật bị chết, hiện tượng xảy ra phổ biến là: 

A. Toàn bộ cơ thể sinh vật sẽ bị phân hủy  B. Cơ thể sinh vật được bảo tồn nguyên vẹn 
C. Cơ thể sinh vật có thể hóa đá  
D. Phân mềm của cơ thể bị vi khuẩn phân hủy, chỉ có phần cứng như xương, vỏ đá vôi được giữ lại trong 

đất. 
Câu 14: Vai trò của khống chế sinh học trong sự tồn tại của quần xã là: 

A. Làm giảm số lượng cá thể trong quần xã B. Đảm bảo sự cân bằng trong quần xã 
C. Điều hòa mật độ ở các quần thể. D. A,B và C đều đúng 

Câu 15: Ví dụ nào dưới đây thuộc loại cơ quan tương đồng? 
A. Gai cây hoàng liên và gai cây hoa hồng B. vây cá và vây cá voi 
C. Cánh dơi và tay khỉ D. Sự tiêu giảm chi sau của cá voi 

Câu 16: Cơ sở vật chất chủ yếu của sự sống là: 
A. cacbohiđrat B. axit nuclêic C. prôtêin và axit nuclêic  D. prôtêin 

Câu 17: Theo Lamác, tiến hóa là một quá trình trong đó xảy ra hiện tượng: 
A. Cũng cố ngẫu nhiên những đột biến trung tính, không liên quan tới tác dụng của chọn lọc tự nhiên 
B. Hình thành đặc điểm thích nghi của sinh vật qua quá trình chọn lọc các biến dị, đào thải các dạng kém 

thích nghi. 
C. Phát triển có kế thừa lịch sử và nâng cao dần trình độ tổ chức của cơ thể từ giản đơn đến phức tạp 
D. Tích lũy các biến dị có lợi, đào thải các biến dị có hại dưới tác động của chọn lọc tự nhiên. 

Câu 18: Nguyên nhân dẫn tới phân li ổ sinh thái của các loài trong quần xã là 
A. Mỗi loài kiếm ăn ở vị trí khác nhau.  B. Mỗi loài kiếm ăn vào một thời gian khác nhau trong 

ngày 
C. mỗi loài ăn một loại thức ăn khác nhauD. Cạnh tranh khác loài. 

Câu 19: Một quần thể với cấu trúc 3 nhóm tuổi: trước sinh sản, đang sinh sản và sau sinh sản sẽ bị diệt 
vong khi mất đi 

A. nhóm đang sinh sản và nhóm sau sinh sản B. nhóm trước sinh sản 
C. nhóm đang sinh sản D. nhóm trước sinh sản và nhóm đang sinh sản 

Câu 20: Theo Đacuyn chọn lọc tự nhiên (CLTN) trên một quy mô rộng lớn, lâu dài và quá trình phân li 
tính trạng sẽ dẫn tới: 

A. Sự hình thành nhiều loài mới từ một loài ban đầu thông quá nhiều dạng trung gian. 
B. Hình thành các đặc điểm thích nghi trên cơ thể sinh vật. 
C. Hình thành nhiều giống vật nuôi và cây trồng mới trong mỗi loài 
D. Vật nuôi và cây trồng thích nghi cao độ với một nhu cầu xác định của con người. 

Câu 21: Yếu tố quan trong nhất chi phối cơ chế tự điều chỉnh số lượng cá thể của quần thể là: 
A. nguồn thức ăn từ môi trường B. các yếu tố không phụ thuộc mật độ 
C. sức tăng trưởng của quần thể D. sức sinh sản 

Câu 22: Rừng nhiệt đới khi bị chặt trắng, sau một thời gian những loại cây nào sẽ nhanh chóng phát 
triển? 

A. cây thân cỏ ưa sáng B. Cây bụi chịu bóng C. Cây gỗ ưa bóng D. Cây gỗ ưa sáng 
Câu 23: Hiệu suất sinh thái là gì: 

A. Phần trăm chuyển hóa năng lượng giữa các bậc dinh dưỡng B. Hiệu số năng lượng giữa các bậc dinh 
dưỡng 

C. Phần trăm sinh khối giữa các bậc dinh dưỡng   D. Sự mất năng lượng qua các bậc dinh 
dưỡng 
Câu 24: Mô hình V.A.C là một hệ sinh thái vì: 

A. Có chu trình tuần hoàn vật chất B. Có thành phần loài phong phú 
C. Có kích thước quần xã lớn D. có sinh vật sản xuất, tiêu thụ, phân giải 

Câu 25: Tồn tại chính trong học thuyết Đacuyn: 
A. chưa giải thích được đầy đủ quá trình hình thành loại mới 
B. Đánh giá chưa đúng vai trò của chọn lọc trong quá trình tiến hóa 
C. Giải thích không thành công cơ chế hình thành các đặc điểm thích nghi 
D. Chưa hiểu rõ nguyên nhân phát sinh biến dị và cơ chế di truyền của các biến dị 

Câu 26: Cơ quan thoái hóa cũng là cơ quan tương đồng vì 
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A. chúng đều có hình dạng giống nhau giữa các loài. 
B. chúng bắt nguồn từ một cơ quan ở một loài tổ tiên nhưng nay không còn chức năng hoặc chức năng bị 

tiêu giảm. 
C. chúng đều có kích thước như nhau giữa các loài. 
D. chúng bắt nguồn từ một cơ quan ở loài tổ tiên và nay vẫn còn thực hiện chức năng. 

Câu 27: Trong quá trình hình thành màu xanh lục ở các loài sâu ăn lá, quá trình chọn lọc tự nhiên đã 
dẫn đến kết quả: 

A. Chỉ có những cá thể có màu xanh lục mới có điều kiện tồn tại và phát triển 
B. Tích lũy các biến dị có lợi và đào thải những biến dị có hại 
C. Làm cho các cá thể trong quần thể loài sâu này không đồng nhất về màu sắc 
D. A và B đúng 

Câu 28: Theo Lamác các đặc điểm thích nghi của sinh vật được hình thành do: 
A. Ngoại cảnh thay đổi chậm nên sinh vật có khả năng biến đổi để thích nghi 
B. Tích lũy các biến dị có lợi, đào thải các biến dị có hại dưới tác động của chọn lọc tự nhiên. 
C. Trên cơ sở biến dị, di truyền và chọn lọc, các dạng kém thích nghi bị đào thải, chỉ còn lại những dạng 

thích nghi nhất. 
D. Kết quả của một quá trình lịch sử chịu sự chi phối của 3 nhân tố chủ yếu: đột biến, giao phối và chọn lọc 

tự nhiên. 
Câu 29: Ý nghĩa của việc nghiên cứu sinh vật hóa thạch là: 

A. Tài liệu nghiên cứu lịch sử vỏ quả đất     B. Suy được tuổi của lớp đất chứa 
chúng  

C. Suy đoán lịch sử xuất hiện, phát triển và diệt vong của chúng  D. Tất cả đều đúng 
Câu 30: Để một đột biến alen lặn sau khi xuất hiện có thể biểu hiện thành kiểu hình cần có: 

A. Quá trình giao phối và thời gian cần thiết để alen có điều kiện xuất hiện ở trạng thái đồng hợp. 
B. Không bị alen trội bình thường át chế 
C. Tồn tại ở trạng thái đồng hợp      D. Quá trình giao phối 

Câu 31: Đặc điểm nào dưới đây của thuyết tiến hóa lớn là không đúng: 
A. Là quá trình biến đổi thành phần kiểu gen của quần thể 
B. Diễn ra trên một quy mô rộng lớn, qua thời gian địa chất rất dài 
C. Làm hình thành các nhóm phân loại trên loài như chi, họ, bộ, lớp, ngành 
D. Tiến hóa lớn là hệ quả của tiến hóa nhỏ tuy nhiên vẫn có những nét riêng của nó. 

Câu 32: Hai loài ếch cùng sống trong một hồ nước, số lượng của loài 1 hơi giảm, còn số lượng của loài 2 
giảm đi rất mạnh được minh chứng cho mối quan hệ: 

A. Hội sinh B. Cạnh tranh C. Cộng sinh D. Con mồi – vật dữ 
PHẦN II: Thí sinh chỉ làm 1 trong 2 phần (A hoặc B) 

 - Phần A: Theo chương trình chuẩn, từ câu 33 đến câu 40 
Câu 33:  Theo quan niệm hiện đại, thực chất của chọn lọc tự nhiên là sự phân hóa khả năng: 

A. Sinh trưởng của các cá thể trong loài    B. Sinh sản của các kiểu gen khác nhau 
trong quần thể 

C. Tồn tại của các quần thể trong loài    D. Sống sót của các cá thể trong loài. 
Câu 34:  Theo thuyết tiến hóa hiện đại, giao phối không ngẫu nhiên là: 

A. Không làm thay đổi tần số alen, không làm thay đổi cấu trúc di truyền của quần thể. 
B. Không làm thay đổi câu trúc di truyền của quần thể. 
C. Không làm thay đổi tần số alen, nhưng lại làm thay đổi cấu trúc di truyền của quần thể. 
D. Làm thay đổi tần số alen 

Câu 35:  Quần xã sinh vật nào trong các hệ sinh thái sau được coi là ổn định nhất: 
A. Một đầm cỏ B. Một cái hồ C. Một khu rừng D. Một đầm lầy 

Câu 36:  Tại sao nói “Quần xã sinh vật là một cấu trúc động”: 
A. Vì số lượng các loài trong quần xã luôn thay đổi. 
B. Vì các loài trong quần xã có tác động qua lại với môi trường và dẫn đến thay đổi cấu trúc của quần xã. 
C. Vì môi trường luôn thay đổi    D. Vì số lượng các cá thể luôn luôn biến động. 

Câu 37:  Trong hệ sinh thái, tại sao vòng tuần hoàn vật chất là vòng kín: 
A. Sau khi qua các chuỗi và lưới thức ăn, vật chất lại từ sinh vật đến môi trường vô sinh và cứ thế tiếp tục. 
B. Vật chất đi từ môi trường vô sinh vào cơ thể sinh vật và từ sinh vật này đến sinh vật khác theo chuỗi và 

lưới thức ăn trong hệ sinh thái. 
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C. Vật chất được hệ sinh thái sử dụng lại.  D. A,B và C đều đúng.    
  
Câu 38:  Những loài cá ưa ôxi thường sống ở: 

A. Nơi giàu chất hữu cơ trong giai đoạn phân hủy  B. Sông, suối C. Nơi nước rất sâu D. 
Hồ 
Câu 39:  Ô nhiễm môi trường là gì? 

A. là sự làm bẩn, làm giảm chất lượng môi trường sống gây hại cho các hoạt động sống bình thường của 
con người và sinh vật. 

B. Là sự làm thay đổi không mong muốn các tính chất vật lý, hóa học, sinh học của không khí, đất, nước 
trong môi trường sống gây hại cho các hoạt động sống bình thường của con người và sinh vật. 

C. Là sự làm thay đổi không mong muốn các tính chất vật lý, hóa học, sinh học của không khí, đất, nước 
trong môi trường sống. 

D. Là sự làm bẩn, làm giảm chất lượng môi trường sống 
Câu 40:  Hội chứng Đao do đột biến số lượng nhiễm sắc thể gây nên, thuộc thể: 

A. Khuyết nhiễm B. Một nhiễm C. Đa nhiễm D. Tam nhiễm 
Phần B: Theo chương trình nâng cao, từ câu 41 đến câu 48 
Câu 41:  Loài sâu xanh hại lá biến thái qua các giai đoạn: trứng, sâu, nhộng, bướm. Tổng nhiệt hữu 
hiệu qua mỗi giai đoạn trên theo thứ tự 60 -240 – 180 – 24 độ/ngày. Loài có ngưỡng nhiệt phát triển là 
90C. Biết nhiệt trung bình của môi trường là 210C biết giai đoạn sâu chia ra 5 tuổi, thời gian cuối tuổi 
thứ hai vào ngày 20 tháng 3 trong năm. Phải diệt sâu non vào ngày nào là hợp lý nhất? 

A. Ngày 28- 3 B. Ngày 8 – 3 C. Ngày 20 – 3 D. Ngày 12 – 3 
Câu 42:  Thuyết tiến hóa hiện đại đã hoàn chỉnh quan niệm của Đác uyn về chọn lọc tự nhiên (CLTN) 
do: 

A. Đã làm sáng tỏ nguyên nhân phát sinh thường biến và cơ chế di truyền của biến dị tổ hợp. 
B. Đã làm sáng tỏ nguyên nhân phát sinh biến dị và cơ chế di truyền biến dị. 
C. Đã làm sáng tỏ nguyên nhân phát sinh biến dị tổ hợp và cơ chế di truyền của biến dị tổ hợp 
D. Đã làm sáng tỏ nguyên nhân phát sinh đột biến và cơ chế di truyền của các đột biến. 

Câu 43:  Khi mật độ quần thể mọt bột quá cao có hiện tượng ăn lẫn nhau, giảm thiểu khả năng đẻ 
trứng, kéo dài thời gian phát triển của ấu trùng là do: 

A. Thiếu thức ăn B. Cạnh tranh C. Điều kiện bất lợi D. Ô nhiễm 
Câu 44:  Trong một hồ cá có một mẫu ngẫu nhiên gồm 60con cá chép. Tất cả được đánh dấu. Ngày hôm 
sau người ta bắt được 75 con cá trong đó có 25 con được đánh dấu. Giả sử không có sự thay đổi nào về 
kích thước quần thể giữa 2 ngày, có bao nhiêu con cá chép trong hồ này. 

A. 225 B. 180 C. 450 D. 20 
Câu 45:  Đặc trưng có ở quần xã không có ở quần thể là: 

A. Mật độ B. Tỉ lệ đực cái C. Tỉ lệ nhóm tuổi D. Độ đa dạng 
Câu 46:  Trên thảo nguyên, trong những nhóm loài sau đây, nhóm ưu thế là: 

A. Các loài chim ăn thịt B. Động vật móng guốc C. Linh miêu D. Sư tử 
Câu 47:  Có một lưới thức ăn(như hình vẽ dưới đây); khi nguồn thức ăn ban đầu bị nhiễm DDT, động 
vật nào có khả năng bị nhiễm độc nặng nhất: 

   
A. Loài F B. Loài G C. Loài H D. Loài E 

Câu 48:  Loài cỏ chăn nuôi Spartina với 120 nhiễm sắc thể( được xác định là kết quả lai tự nhiên giữa 
loài cỏ gốc Châu Âu có 50 nhiễm sắc thể với loài cỏ gốc Mỹ nhập vào Anh có 70 nhiễm sắc thể) đã được 
hình thành bằng con đường: 

A. Địa lý B. Đa bội hóa C. Sinh thái D. Lai xa và đa bội hóa 
----------- HẾT ---------- 
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